
Phụ lục 1: CHỈ TIÊU NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
1- GIÁO VIÊN THPT

Số
TT

TÊN ĐƠN VỊ
(Trường THPT)

Tổng
chỉ
tiêu

Chia theo bộ môn

Văn Sử Địa GDCD Anh TDQP Toán Lý KTCN Hóa Sinh Tin

1 THPT Nguyễn Văn Trỗi 1 1
2 THPT Hoàng Văn Thụ 1 1
3 THPT Nguyễn Thái Học 1 1
4 THPT Đoàn Thị Điểm 2 1 1
5 THPT Trần  Bình Trọng 2 1 1
6 THPT Nguyễn Huệ 3 1 1 1
7 THPT Ngô Gia Tự 4 1 1 1 1
8 THPT Nguyễn Trãi 3 1 1 1
9 THPT Trần Cao Vân 11 4 1 1 1 2 1 1

10 THPT Nguyễn Chí Thanh 2 1 1
11 THPT Trần Quý Cáp 5 1 3 1
12 THPT Tôn Đức Thắng 4 1 1 1 1
13 THPT Huỳnh Thúc Kháng 2 1 1
14 THPT Tô Văn Ơn 2 1 1
15 THPT Lê Hồng Phong 8 1 1 1 1 1 1 1 1
16 THPT Lạc Long Quân 9 1 2 2 1 1 2
17 TT GDTX Diên Khánh 1 1
18 TT GDTX Cam Ranh 1 1
19 TT GDTX Cam Lâm 3 1 1 1
20 TT GDTX Ninh Hòa 3 2 1
21 TT GDTX Vạn Ninh 1 1
22 TT GDTX Khánh Sơn 1 1

Cộng : 70 12 3 3 2 8 6 9 6 5 7 5 4



2. GIÁO VIÊN THCS (Dạy tại các trường PT Dân tộc nội trú cấp huyện và trường cấp 2, 3)

Số
TT TÊN ĐƠN VỊ

Tổng
chỉ
tiêu

Chia theo bộ môn

Văn Địa-Mỹ
thuật Anh Toán Lý Sinh Tin

1 Trường THPT Khánh Sơn 5 1 2 1 1

2 Trường PTDT NT Cam Ranh 2 1 1

3
Trung tâm GDTX Ninh Hòa (Lớp
dân tộc nộ trú) 2 1 1

Cộng : 9 1 1 3 1 1 1 1

3.  GIÁO VIÊN THPT (Dạy nghề phổ thông)

Số
TT TÊN ĐƠN VỊ

Tổng
chỉ
tiêu

Chia theo bộ môn

Nữ công Điện-Đ.tử Điện Làm vườn Tin Cơ khí-Sửa
chữa xe máy

1 TT KTTH-HN Khánh Hòa 2 1 1

2 TT KTTH-HN Nha Trang 1 1

3 TT KTTH-HN Ninh Hòa 1 1

4 TT KTTH-HN Vạn Ninh 2 1 (may) 1 (Đ.tử)

5 TT GDTX Cam Lâm 4 1 1 1 1

6 TT GDTX Diên Khánh 2 1 1

7 TT GDTX Khánh Sơn 1 1
Cộng : 13 5 3 1 2 2 1


